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LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ trường 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kì thi Trung học phố thông quốc gia và tuyền sinh 
đại học, cao đăng hệ chính quy năm 2016, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức biên soạn 
và phát hành bộ sách Hướng dẫn ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 
gồm 8 cuốn, tương ứng vói 8 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, 
Lịch sử và Địa lí.

Bộ sách được biên soạn bởi các tác giả là giảng viên, chuyên gia giáo dục uy tín của 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và giáo viên dạy giỏi ở các trường trung học phổ thông -  
những người đã có nhiều kinh nghiệm tham gia công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Nội dung bộ sách được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục trung học phồ 
thông, đồng thòi được cập nhật, bổ sung theo hướng đánh giá năng lực học sinh trong kì 
thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấu trúc mỗi cuốn sách gồm ba phần chính:
Phần một: Định hướng chung kì thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh 

đại học, cao đẳng hệ chính quy (theo từng môn học)
Phần bai: Các chủ đề/nội dung ôn luyện
Các chủ đề/nội dung ôn luyện được biên soạn bám sát quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về cấu trúc đề thi đổi mới theo hướng đánh giá năng lực, trong đó có phần tóm 
tắt lí thuyết, yêu cầu về bài tập/câu hòi vận dụng, các bài tập/câu hỏi mẫu và hướng dẫn 
ôn luyện.

Phần ba: Một số đề thi tham khảo
Các đề thi này có đáp ấn hoặc hướng dẫn ừả lời. Học sinh được rèn luyện và nâng 

cao kĩ năng thực hiện trọn vẹn một đề thi trong thời gian quy định; một mặt luyện khả năng 
giải bài tập, giải quyết vấn đề, mặt khác hệ thống hoá được các kiến thức và kĩ năng cần 
thiết cho kì thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Cùng với bộ sách trên, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tiếp tục giói thiệu và phát hành 
bộ sách Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông quốc gia qua đề tham khảo gồm
8 cuốn, tương ứng với 8 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, 
Lịch sử và Địa ư phục vụ học sinh ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển 
sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy một cách hiệu quả.

Đội ngũ giáo viên phồ thông có thể sử dụng sách để hướng dẫn học sinh ôn luyện 
kiến thức, kĩ năng theo hướng tiếp cận năng lực một cách có hệ thống nhằm đạt hiệu quả 
cao nhất trong kì thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy năm 2016.

Xin trân trọng giới thiệu!

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯPHẠM
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LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh trong việc ôn luyện thi trung học 
phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy môn Toán theo 
định hướng cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần, được các tác giả biên soạn theo hướng đôi mới vê 
hình thức và nội dung, đồng thời hướng tới những tài liệu bồi dưỡng giáo viên trong 
những năm sau. Phần một là định hướng chung của kì thi trung học phổ thông quốc gia và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy môn Toán; Phàn hai là các chủ đề ôn luyện, 
trong mỗi chủ đề giới thiệu một số bài toán chọn lọc kèm theo hướng dẫn giải, khái quát 
những nhận xét và một số bài tập ôn luyện có hướng dẫn giải hoặc đáp số; Phần ba giới thiệu 
một số đề thi tham khảo có hướng dẫn giải.

Nội dung Phần hai gồm 9 chủ đề:

• Hàm số và ứng dụng của đồ thị hàm số;

• Phương tìn h , bất phương trình và hệ phương trình;

• Nguyên hàm và Ưch phân;

• Tổ hợp và xác suất;

• Số phức;

• Hình học không gian;

• Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng;

• Phương pháp toạ độ ữong không gian;

• ửng dụng của phương pháp hàm số.
Trong mỗi chủ đề, các tác giả trình bày thống nhất theo các mục: Kiến thức cần nhớ; 

Giói thiệu một số bài toán chọn lọc; Một số bài tập ôn luyện; Hướng dẫn giải -  Đáp số 
một số bài tập ôn luyện.

Cuốn sách có thể xem là một tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo giúp học sinh 
ôn luyện môn Toán cho kì thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao 
đẳng hệ chính quy.

Tập thể tác giả mong muốn nhận được những góp ý của độc giả để nâng cao chất lương 
cuốn sách. Các ý kiến góp ý cho cuốn sách xin gửi về địa chỉ:

Phòng biên tập, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Truờng Đại học Sư phạm Hà Nôi -  
Số 136, Đường Xuân Thủy, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Các tác giả
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Phần một

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 
KI THI TRUNG HỌC PHổ THÔNG QUỐC GIA 
VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG hệ  c h ín h  q u y  
MÔN TOÁN

Ngày 09/9/2014, Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 
3538/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt phương ấn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015 (gọi là kì thi trung học phổ thông quốc gia), 
trong đó quy định thí sinh phải thi bốn môn tối thiểu gồm: ba môn bắt buộc là Toán, 
Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn trong các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, 
Lịch sử và Địa lí. Ngoài bốn môn thi nói trên, thí sinh có quyền đăng kí thi thêm các 
môn thi còn lại của kì thi để sử dụng cho việc đăng kí tuyển sinh đại học, cao đẳng theo 
yêu cầu của các ngành đào tạo do từng trường đại học, cao đẳng quy định ưong Đe án 
tuyển sinh của trường đó.

Đề thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
môn Toán về cơ bản như năm 2015, bám sát chương trình trung học phổ thông, chủ yếu 
là lớp 12, tăng cường độ phân hoá và có nhiều câu hỏi mờ, câu hỏi gắn với thực tiễn 
và câu hỏi vận dụng. Đề thi có phần kiểm ưa kiến thức cơ bản, dùng để xét tốt nghiệp; 
và phần nâng cao, dùng để sàng lọc thí sinh trong tuyển sinh vào các trường đại học, 
cao đẳng hệ chính quy.

Đề thi nói chung sẽ đảm bảo cả bốn mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, 
vận dụng cao. Đe thi đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tong hợp, liên môn để làm bài, 
giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống. Công tác ra đề thi tiếp tục được 
đổi mới theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, 
các câu hòi mở; nội dung câu hỏi chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của 
học sinh; đề thi sẽ tăng dần yêu cầu vận dụng kiến thức tồng hợp, liên môn từ dễ đến khó. 
Đề thi môn Toán ở dạng tự luận vói thòi gian làm bài là 180 phút.
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Phần hai

CÁC CHỦ ĐỂ ÔN LUYỆN

Chủ đế 1

HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG CỦA Đổ THỊ HÀM số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

0  Sự đổng biến, nghịch biến của hàm số
Định lí:
Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng trong R.
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên K.
-  Nếu f  (x) > 0 với mọi X e K thì hàm số đồng biến trên K.
-  Neu f  (x) < 0 với mọi X e K thỉ hàm số nghịch biến trên K.
-  Neu f  (x) = 0 với mọi X e  K thì hàm số không đồi trên K.
M ở rộng định lí:
-  Neu f  (x) > 0 với mọi X e  K và f  (x) = 0 chi tại một số hữu hạn điểm của K thỉ 

hàm số đồng biến trên K.
-  Neu f  (x) < 0 với mọi X G K và f  (x) = 0 chi tại một số hữu hạn điểm cùa K thì 

hàm số nghịch biến trên K.
Quy tắc xé t tính đơn điệu của hàm số:
Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.
Bước 2: Tính đạo hàm f  (x). Tìm các điểm Xi(i = 1, 2,..., n) mà tại đó đạo hàm bàng 0 

hoặc không xác định.
Bước 3: sắp xếp các điểm Xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

ü  Cực trị của hàm số
Diều kiện cần để một hàm số có cực trị:
Định lí 1: Giả sử hàm số y = f(x) có cực trị tại điểm x0. Khi đó nếu tồn tại đạo hàm 

f  (x0) thì f  (x0) = 0.
Điều kiện đủ để một hàm số có cực trị:
Định Lí 2: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K chứa Xo và có đạo hàm trên

K\{x0}. _
-  Neu f(x) đổi dấu từ âm sang dương khi X qua x0 thì f(x) đạt cực tiểu tại x0.
-  Neu f(x) đổi dấu từ dương sang âm khi X qua Xo thì f(x) đạt cực đại tại x0.
-  Neu f  (x) không đổi dấu khi X qua Xo thì f(x) không có cực trị tại x0.

8


